TRƯỜNG TIỂU HỌC THỐNG KÊNH
Họ và tên : ................................................
Lớp: .........................................................
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN TOÁN  LỚP 4  NĂM HỌC 2021 – 2022
Thời gian : 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3 điểm)
    Hãy chọn và ghi lại chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc hoàn thành các  bài tập sau:
Câu 1:  (0,5 điểm)  Ghi lại cách đọc số :  45 064 321 
Câu 2: (0,5 điểm)  Chữ số 8 trong số 98 075 504 có giá trị là : 
A. 8000                    B.  8 000 000                   C.  800                          D.  800 000    
Câu 3: (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức ( a + b) x c với  a = 40; b = 15; c = 6 là:
           A. 61                   B.430                        C. 360                            D. 330
Câu 4: (0,5 điểm)   
a.   2 thế kỉ 7  năm = ...  năm  
	A. 207                      B. 27                        C. 127                               D. 2007
b.  4 tạ 7 kg = ..... … kg  
	A. 4007                     B. 47                       C. 470                 	           D. 407
Câu 5: (0,5 điểm):  Trung bình cộng của các số: 27; 58; 43; 32 là:
            A. 160                         B. 45                      C. 40                  D. 450
Câu 6: (0,5 điểm)  Ngày 19 tháng 5 năm 2021 là ngày kỉ niệm 131 năm ngày sinh của 
Bác Hồ. Hỏi Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?
          A. XIV                  B. XVII                  C. XIX                            D. XVIII                            
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7: ( 2 điểm)  Đặt tính rồi tính: 
a) 87 648 + 782 251               859 084 – 46 937                    3 752 x 5                4004 : 7       

Câu 8: (1,5 điểm)  a.  Tìm x, biết:     x – 4172 = 56232 		                                           
                              b. Tính bằng cách thuận tiện nhất:    1677 + 1969 + 1323 + 1031
Câu 9: (2,5 điểm) Hai thöa ruéng thu ho¹ch ®­îc tÊt c¶ 3 tÊn 5 t¹ thãc. BiÕt r»ng thöa ruéng thø nhÊt thu ho¹ch ®­îc  h¬n thöa ruéng thø hai 5 t¹ thãc. Hái mçi thöa ruéng thu ho¹ch ®­îc bao nhiªu tạ thãc?
Câu 10: (1 điểm)  Biết điểm hai bài kiểm tra Toán của An là điểm 6 và điểm 8. Hỏi điểm bài kiểm tra toán thứ ba của An phải là bao nhiêu để điểm trung bình của ba bài kiểm tra toán của An là điểm 8?

------------------Hết--------------------






















ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn Toán lớp 4; Giữa HKI, năm học 2021 -2022
I. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm) - mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	Bốn mươi lăm triệu không trăm sau mươi tư nghìn ba trăm hai mươi mốt
	B
	D
	a, A ( 0,25 đ)
b, D ( 0,25 đ)
	C
	C



II. Phần tự luận: ( 7 điểm)
Câu 7:  Đặt tính và tính (2 điểm)
	Học sinh đặt tính và tính đúng mỗi ý :  0,5 điểm
          a)   869 899                b) 812 147                  c) 18 760                  d) 572
Câu 8 : Mỗi phần làm đúng được 0,75 điểm 
	a)  x – 4172 = 56232 
	
	b) 1677 + 1969 + 1323 + 1031
	

	            x  = 56 232 + 4172
	0,5 
	= (1677 +1323) +(1969 +1031)
	0,25 đ

	             x = 60 404
	0,25 
	= 3000 + 3000        
	0,25 đ

	
	
	= 6000
	0,25 đ


Câu 9: (2,5 điểm):                3 tấn 5 tạ = 35 tạ  (0,5 điểm)
Thöa ruéng thø nhÊt thu ho¹ch ®­îc  số thóc là:
                                       (35 + 5) : 2 =  20 (tạ)                                             0,75 (điểm)
Thöa ruéng thø hai thu ho¹ch ®­îc  số thóc là:
                                                    35 – 20 = 15 (tạ)                                          0,75(điểm)
                       Đáp số: Thöa ruéng thø nhÊt : 20 tạ thóc (0,25 điểm)
                                     Thöa ruéng thø hai : 15 tạ thóc (0,25 điểm)
Câu 10: (1 điểm)
             Tổng số điểm hai bài kiểm tra của An là:
6 + 8 = 14 (điểm)                                              (0,25 điểm)
              Nếu có điểm trung bình là 8 thì tổng số điểm của ba bài kiểm tra toán của An là: 
8 x 3 = 24 (điểm)                                                (0,25 điểm)
               Điểm bài kiểm toán thứ ba của An  là: 
                       24 – 14 = 10 (điểm)                                           (0,25 điểm)
            
	               	                    Đáp số: 10 điểm	          (0,25 điểm)
Lưu ý:	                              
      - Phần tự luận học sinh giải theo các cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
      - Khối chuyên môn thống nhất các nội dung, biểu điểm chi tiết khác.

